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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 58/2018/HS-ST 
Ngày: 10-9-2018  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông    n   r    u  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-Ông  ạ Văn Việt 

2- Bà          B      i 

- Thư ký phiên tòa: Bà Min        u Hò -  ư ký  ò  án n ân dân  u ện 

Bắ  Bìn                         

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Bà 

 gu  n      M   u  n- Kiểm sát vi n 

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, tại tr  sở  ò  án n ân dân  u ện Bắ  Bìn  xét xử 

sơ t ẩm công khai v  án  ìn  sự sơ t ẩm t   lý số: 43/2018/TLST-HS ngày 31 

tháng 7 năm 2018 t eo Qu ết đ n  đư  v  án r  xét xử số: 58/2018/QĐ  S -HS 

ngày 28 tháng 8 năm 2018 đối với b   áo: N    n Th nh T  n N, sinh năm 1995 

tại Bìn    uận 

HKTT: Thôn B, x    ,  u ện B, t n  Bìn    uận  

 g   ng iệp: Không;  rìn  độ văn  ó  ( ọ  vấn): 7/12  

Dân tộ : Kinh; Giới t n : n m;  ôn giáo: Không; Quố  t   : Việt   m 

Con ông  gu  n    n  H, sin  năm 1964 (đ    ết) và bà  r n      , sinh 

năm 1962; B   áo   ư   ó vợ con 

 i n án: Không 

 i n sự:  gà  18/4/2018, Công  n x     n      àn  r  Qu ết đ n  xử p ạt vi 

p ạm  àn     n   gu  n    n   r n N với số ti n 1 500 000đ ng v   àn  vi: 

 rộm  ắp tài sản, N   ư  nộp p ạt  

B  cáo b  bắt tạm gi m t  ngà  18/6/2018,  iện  ó mặt tại p i n tò   

- Bị hại: C    gu  n     Min  P, sin  năm 1985 (vắng mặt) 

 r  tại: Thôn B, x    ,  u ện B, t n  Bìn    uận 

- Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng: Bà  gu  n     L, sin  năm 1958 (vắng mặt)  

 r  tại:    C,  u ện  , t n  Bìn    uận 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo  á  tài liệu  ó trong    sơ v  án và di n biến tại p i n tò , nội dung v  

án đượ  tóm tắt n ư s u: 

K oảng 08 gi  ngà  23/3/2018,  gu  n    n   r n N đi bộ t  n à đến   ợ 

   n      àn  t uộ  x     n      àn ,  u ện Bắ  Bìn   N n ìn t ấ  một   iế  xe 

mô tô  iệu Sirius màu đ  đen, biển số 86B2-331 55      gu  n     Min   , sin  

năm 1985 ở t ôn Bìn    , x     n      àn , đ ng dựng b n l  đư ng g n   ợ 

   n      àn  để đi   ợ và k ông  ó ngư i trông  oi n n N nả  sin  ý đ n  trộm 

 ắp tài sản, N qu   v  n à lấ  01 k ó  l   giá  b ng kim loại dài 07 m, đ u l   

giá  dài 1,5cm; 01 thanh kim loại  ó m i n ọn dài 10 m (đoản)   m tr n t   đi đến 

nơi dựng xe mô tô nói tr n và qu n sát; t ấ  k ông  ó  i để ý, N d ng đ u k ó  l   

giá  gắn vào  â  đoản r i đư  vào   k ó    n xe vặn mạnh làm k ó    n xe bung 

ra, N lấ  trộm 01 điện t oại di động  iệu S msung   b 3, màu trắng, loại màn  ìn  

 ảm  ng; 01  ọ  ti n  ó n i u t  ti n  ó mện  giá k á  n  u, t ng  ộng 

50 000đ ng  S u đó, N đem điện t oại di động, 01  â  đoản và 01 đ u k ó  l   

giá  v  n à  ất giấu,  òn số ti n 50 000đ ng N lấ  đi mu  bán , t uố  và ti u xài 

 ết. 

 gà  20/4/2018  gu  n     Min     ó đơn trìn  báo Công  n x     n    

  àn   Qu  xá  min , Công  n x     n      àn  m i  gu  n    n   r n N làm 

việ , N k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội     mìn . 

  eo kết luận đ n  giá tài sản số 09/2018/HĐĐG-  HS ngà  08/5/2018     

Hội đ ng đ n  giá tài sản trong tố t ng  ìn  sự  u ện Bắ  Bìn , kết luận: Điện 

t oại Samsung Tab 3, màu trắng, loại màng  ìn   ảm  ng, mu  vào t áng 5/2017: 

Đơn giá 3 590 000đ ng/ ái; số lượng: 01  ái; t  lệ sử d ng  òn lại: 50 ; t àn  

ti n: 1.795 000đ ng  

Sau k i đ n  giá, Cơ qu n đi u tr  đ  trả lại điện t oại S msung  ab 3, màu 

trắng, loại màng  ìn   ảm  ng   o b   ại  gu  n     Min   ,     P đ  n ận lại tài 

sản; ri ng số ti n 50 000đ ng b   áo đ  ti u xài  ết, k ông t u   i đượ . 

V  t ng, vật    ng     v  án: Cơ qu n đi u tr  Công  n  u ện Bắ  Bìn  đ  

t u gi  01 (một) k ó  l   giá  b ng kim loại dài 07 m, p  n đ u l   giá  dài 1,5 m 

và 01 (một) t  n  kim loại  ó m i n ọn dài 10 m (đoản) là  ông     gu  n    n  

 r n N d ng vào việ  p ạm tội,  iện đ    u ển vào k o vật    ng     C i       i 

 àn  án dân sự  u ện Bắ  Bìn . 

 ại bản Cáo trạng số 44/CT-VKS.HBB ngày 30/7/2018, Viện kiểm sát n ân 

dân  u ện Bắ  Bìn  đ  tru  tố  gu  n    n   r n N v  tội “ rộm  ắp tài sản” 

theo điểm a k oản 1 Đi u 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015. 

 ại p i n tò ,  

*Kiểm sát vi n đ  ng  :  

-V  trá   n iệm  ìn  sự: 
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 V   ìn  p ạt    n : Áp d ng điểm a k oản 1 Đi u 173; điểm i, s k oản 1, 

Đi u 51; Đi u 38 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, đượ  sử  đ i, b  sung năm 2017;  ử 

p ạt: B   áo  gu  n    n   r n N t  06 (sáu) đến 09 (   n) tháng tù v  tội:  rộm 

 ắp tài sản. 

 V   ìn  p ạt b  sung: Không. 

-V  xử lý vật    ng: Áp d ng điểm b k oản 1 Đi u 47 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015, đượ  sử  đ i, b  sung năm 2017; điểm b k oản 2 Đi u 106 Bộ luật tố t ng 

 ìn  sự năm 2015  Đ  ng  :      t u, ti u     01 đ u k ó  l   giá  b ng kim loại 

dài 07 m, đ u l   giá  dài 1,5 m và 01  â  đoản b ng kim loại  ó m i n ọn dài 

10cm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n  ơ sở nội dung v  án,  ăn    vào  á  tài liệu trong    sơ v  án đ  đượ  

tr n  t ng tại p i n tò , Hội đ ng xét xử n ận đ n  n ư s u: 

[1]-V   àn  vi, qu ết đ n      Cơ qu n đi u tr  Công  n  u ện Bắ  Bìn , 

Đi u tr  vi n, Viện kiểm sát n ân dân  u ện Bắ  Bìn , Kiểm sát vi n trong quá 

trìn  đi u tr , tru  tố đ  t ự   iện đ ng t ẩm qu  n, trìn  tự, t   t   t eo qu  đ n  

    Bộ luật tố t ng  ìn  sự  Quá trìn  đi u tr  và tại p i n tò , b   áo k ông  ó ý 

kiến  oặ  k iếu nại v   àn  vi, qu ết đ n      Cơ qu n tiến  àn  tố t ng, ngư i 

tiến  àn  tố t ng  Do đó,  á   àn  vi, qu ết đ n  tố t ng     Cơ qu n tiến  àn  tố 

t ng, ngư i tiến  àn  tố t ng đ  t ự   iện đ u  ợp p áp  

[2]-B   ại là      gu  n     Min   , ngư i làm    ng bà  gu  n     L đ  

đượ   ò  án triệu tập n ưng vắng mặt tại p i n tò , xét t ấ   ọ đ   ó đ   đ  l i 

k  i tại  ơ qu n đi u tr  và  á     ng        v  án đ  r  ràng  Do vậ , Hội đ ng 

xét xử qu ết đ n  xét xử v  án vắng mặt n  ng ngư i tr n là p    ợp với qu  đ n  

tại k oản 1 Đi u 292; Đi u 293     Bộ luật tố t ng  ìn   

[3]-V   àn  vi p ạm tội     b   áo:  ại p i n tò   ôm n  , b   áo t    n ận 

 àn  vi p ạm tội     mìn  n ư Cáo trạng     Viện kiểm sát tru  tố    i n ận tội 

    b   áo p    ợp với l i k  i     ngư i làm    ng;      ợp  á  tài liệu,    ng 

   k á   ó tại    sơ, đ   ơ sở để kết luận: K oảng 08 gi  ngà  23/3/2018, tại   ợ 

   n      àn  t uộ  x     n      àn ,  u ện Bắ  Bìn ,  gu  n    n   r n N 

đ   ó  àn  vi lén l t trộm  ắp 01 điện t oại di động  iệu S msung   b 3, màu 

trắng, loại màn  ìn   ảm  ng và 01  ọ  ti n  ó n i u t  ti n  ó mện  giá k á  

n  u, t ng  ộng 50 000đ ng.   ng tr  giá tài sản b   áo N trộm  ắp là 

1 845 000đ ng   rướ  đó, vào ngà  18/4/2017, Công  n x     n      àn  r  

Qu ết đ n  xử p ạt vi p ạm  àn     n   gu  n    n   r n N với số ti n 

1 500 000đ ng v   àn  vi:  rộm  ắp tài sản, b   áo N   ư  nộp p ạt   gà  

23/3/2018 b   áo lại tiếp t   trộm  ắp tài sản, tu  giá tr  tài sản trộm  ắp có giá tr  

dưới 2 000 000đ ng, n ưng  àn  vi     b   áo N l n nà  là tìn  tiết đ n  tội  Vì 

vậ , với  àn  vi n u tr n     b   áo N đ  đ   ếu tố  ấu t àn  tội “ rộm  ắp tài 

sản” t eo qu  đ n  tại điểm   k oản 1 đi u 173     Bộ luật  ìn  sự  B   áo là ngư i 

 ó đ  năng lự  trá   n iệm  ìn  sự, t ự   iện  àn  vi p ạm tội với lỗi  ố ý  Do đó, 
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Cáo trạng     Viện kiểm sát n ân dân  u ện Bắ  Bìn  tru  tố b   áo t eo tội d n  

và đi u k oản tr n là đ ng ngư i, đ ng tội, đ ng p áp luật.  

[4]- ét v  t n    ất, m   độ      àn  vi p ạm tội: Hàn  vi p ạm tội     b  

 áo là ngu   iểm   o x   ội  B   áo  ó  àn  vi lợi d ng sự sơ  ở     b   ại để 

  iếm đoạt tài sản, b   áo t ự   iện với lỗi  ố ý, đ  xâm p ạm qu  n sở   u tài sản 

     ông dân đượ  p áp luật bảo vệ mà  on gâ  mất  n nin  trật tự tại đ   p ương  

Hội đ ng xét xử t ấ  r ng   n t iết p ải xử lý ng i m,  á   l  b   áo r  k  i đ i 

sống x   ội một t  i gi n đ  để  ải tạo, giáo d   b   áo t àn   ông dân tốt,  ó ý 

t    tuân t eo p áp luật.  

[5]- ét tìn  tiết tăng nặng, giảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự và n ân t ân: B   áo 

k ông p ải    u tìn  tiết tăng nặng trá   n iệm  ìn  sự  S u k i b  bắt và tại p i n 

tòa hôm n   b   áo t àn  k ẩn k  i báo toàn bộ  àn  vi p ạm tôi     mìn , b   áo 

p ạm tội l n đ u và t uộ  trư ng  ợp  t ng i m trọng, n n   n áp d ng tìn  tiết 

giảm n ẹ trá   n iệm  ìn  sự t eo qu  đ n  tại điểm i, s k oản 1 đi u 51 Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015 đối với b   áo   u  n i n, b   áo  ó n ân t ân xấu t ể  iện: 

 gà  23/4/2018, C   t     B D x     n      àn  b n  àn  Qu ết đ n  số 

48/QĐ- B D, v  việ  áp d ng biện p áp giáo d   tại x , p ư ng, t   trấn, do b  

 áo là đối tượng ng iện m  t  . 

[6]-V   ìn  p ạt b  sung:  ại k oản 5 đi u 173     Bộ luật  ìn  sự qu  đ n  

 ìn  p ạt b  sung b ng ti n, tu  n i n xét t ấ  b   áo  gu  n    n   r n N k ông 

 ó ng   ng iệp  n đ n ,  iện sống   ung   ng gi  đìn , k ông  ó tài sản ri ng, n n 

Hội đ ng xét xử t ấ  k ông   n t iết áp d ng  ìn  p ạt b  sung là p ạt ti n đối với 

b   áo là p    ợp  

[7]-V  trá   n iệm dân sự:  gà  13/4/2018, Cơ qu n đi u tr   ông  n  u ện 

Bắ  Bìn  đ  trả lại điện t oại S msung  ab 3, màu trắng, loại màng  ìn   ảm  ng 

  o      gu  n     Min   ; ri ng số ti n 50 000đ ng b   áo đ  ti u xài  ết, k ông 

t u   i đượ   Đến n  ,      gu  n     Min    k ông   u   u gì v  việ  b i 

t ư ng t iệt  ại n n Hội đ ng xét xử k ông xem xét, giải qu ết. 

[8]-V  vật    ng: 01 (một) k ó  l   giá  b ng kim loại dài 07 m, p  n đ u 

k ó  dài 1,5 m và 01 (một) t  n  kim loại  ó m i n ọn dài 10cm (đoản) là  ông    

 gu  n    n   r n N d ng vào việ  p ạm tội, không  ó giá tr  sử d ng, n n t    

t u, ti u    . 

[9]-V  án p  : B   áo p ải    u án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  tại 

k oản 2 Đi u 136 Bộ luật  ố t ng  ìn  sự năm 2015;  g   qu ết số 

326/2016/ B VQH14 ngà  30/12/2016        b n   ư ng v  Quố   ội  

Vì  á  l  tr n, 

 UY T ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Điểm a k oản 1 Đi u 173; điểm i, s k oản 1 Đi u 51; Đi u 38 

Bộ luật  ìn  sự năm 2015; 

1.  u  n bố: B   áo  gu  n    n   r n N p ạm tội “ rộm  ắp tài sản”  
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2.  ử p ạt: B   áo  gu  n    n   r n N 06 (sáu) tháng t , t  i  ạn t  t n  t  

ngày b  bắt tạm gi m 18/6/2018. 

3  V  xử lý vật    ng: Áp d ng điểm a k oản 1 Đi u 47 Bộ luật  ìn  sự năm 

2015; điểm  , c k oản 2 đi u 106 Bộ luật tố t ng  ìn  sự năm 2015; 

     t u, ti u     01 (một) k ó  l   giá  b ng kim loại dài 07 m, p  n đ u 

k ó  dài 1,5 m và 01 (một) t  n  kim loại  ó m i n ọn dài 10 m (đoản).  

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 30/7/2018 giữa Cơ quan điều tra 

Công an huyện Bắc Bình và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình) 

4. V  án p  : Áp d ng k oản 2 Đi u 136 Bộ luật  ố t ng  ìn  sự năm 2015; 

 g   qu ết số 326/2016/ B VQH14 ngà  30/12/2016        b n   ư ng v  

Quố   ội; 

Buộ  b   áo  gu  n    n   r n N p ải    u 200 000đ ng (Hai trăm ngàn 

đồng) án p    ìn  sự sơ t ẩm  

Án xử sơ t ẩm  ông k  i, b   áo  ó mặt tại p i n tò , đượ  qu  n k áng  áo 

bản án trong  ạn 15 ngà  kể t  ngà  tu  n án (10/9/2018); b   ại vắng mặt tại 

phiên tòa, đượ  qu  n k áng  áo bản án trong  ạn 15 ngà  kể t  ngà  n ận đượ  

bản án  oặ  bản án đượ  ni m  ết t eo qu  đ n      Bộ luật tố t ng  ìn  sự  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND t n  B   uận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  u ện B Bìn ; 

- Công  n  u ện B Bìn ; 

-  HADS  u ện B Bìn ; 

- B   áo;                                                                                               Đã ký 

- B   ại; 

-  ưu HS, V ; 
 

  Th nh T úc T  ền 

 


